
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi thường trú Nơi cư trú Trường Tiểu học SĐT

Tổng 

điểm

 học bạ 

cấp 1

1 Nguyễn Như Hải An 01/05/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0946744547 50

2 Lê Viết Sang 23/07/2015 Nam Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0983761914 49

3 H Pha Lê Mlô 03/02/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0857065565 48

4 Trương Bảo Trâm Byă 09/06/2015 Nữ Ê-đê Xã Hòa Sơn, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Trường TH Sơn Tây 0879765193 48

5 Trương Thị Phương Thuỳ 17/01/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0947534042 48

6 H Trang Êban 22/04/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0335052834 47

7 Y Phước Niê 16/03/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0368619121 47

8 Trương Thị Phương Trang 17/01/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0947534042 47

9 Y Sê Hun Niê 30/06/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0377529878 46

10 H Thư Niê 11/07/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0905487816 45

11 Đào Mai Anh 14/09/2015 Nữ Kinh Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0979643005 44

12 Y Nguyên Êban 10/12/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0367351049 44

13 H Giang Mlô 16/06/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0328753183 44

14 Kbuôr Nguyễn Thiên Ý 09/02/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0983571938 44

15 H' Han Ri Niê 01/10/2015 Nữ Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0334718329 45

16 Nguyễn Văn Lượng 25/11/2011 Nam Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0349693665 43

17 K' Gia Khánh Êban 06/12/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0978436847 42

18 Nguyễn Trọng Nam 22/12/2015 Nam Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0362959858 42

19 Hà My Byă 28/04/2015 Nữ Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0355191762 41

20 H Mira Niê 03/01/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0349218150 41

21 H Du Niê 23/06/2014 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 033 7762172 41

22 Y- Li Pha Adrỡng 12/11/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0915278804 40

23 Trương Vân Anh 16/10/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0824474767 40

24 Y Sam Btô 29/03/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0964097594 40

25 Y Vũ Byă 18/10/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0334468216 40

26 Y Dô Ayun 30/10/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0343048020 40

27 Cao Minh Dương 11/05/2014 Nam Kinh Trung tâm BTXH tỉnh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Trung tâm BTXH tỉnh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0914701919 40

28 H Trân Êban 26/03/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0385054249 40

29 H Bi Ly Êban 24/06/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0328364069 40

30 Y Ngưng H'mõk 02/12/2013 Nam Ê-đê Trung tâm BTXH tỉnh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Trung tâm BTXH tỉnh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0819478479 40

31 Y Kvin Kbuôr 19/04/2013 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0349693665 40

32 Y Khắc Mlô 30/09/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu học Tân Phú 0367865517 40

33 Y Zô Ly Mlô 25/10/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0866425349 40

34 Y- Trinh Mlô 03/05/2013 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0352641493 40

35 Nguyễn Trần Hải Nam 10/08/2015 Nam Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0332148303 40

36 Y Vũ Phan Duy Tâm Niê 21/09/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0917105087 40

37 Y- Thành Niê 03/11/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0835145768 40

38 Y Quân Niê 17/06/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0349693665 40

39 Y Phạm Niê 08/01/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0352651509 40

40 Y Si Môn Ayun 13/10/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0869940625 40

41 H Thu Êban 25/09/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0905353647 40

42 Nguyễn Mlô Minh Trí 13/11/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0374809608 40

DANH SÁCH LỚP 6A TRƯỜNG THCS EA TU NĂM HỌC 2026 - 2027


